	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa Cơ khí
Bộ môn Cơ Điện tử
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: 


Thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử
Mã học phần:

Số tín chỉ:



2
Học phần tiên quyết:

Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử

Đào tạo trình độ:


Đại học
Giảng dạy cho ngành:

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
Bộ môn quản lý:


Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết:
24
- Làm bài tập trên lớp:
6
- Thảo luận:


0
- Thực hành, thực tập:
0
- Tự nghiên cứu:

90
2. Tóm tắt nội dung học phần 
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức cơ bản về các thiết bị điện dùng trong các robot công nghiệp, máy móc gia công và các dây chuyền sản xuất tự động. Giúp sinh viên hiểu rõ bản chất, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điện và các thiết bị điện thường dùng nhằm giúp sinh viên có thể thiết kế, thi công lắp đặt mạng điện cho một hệ thống dây chuyền sản xuất trong công nghiệp.

Phần thực hành: Sinh viên tìm hiểu cấu tạo, sơ đồ đi dây, kiểm tra tình trạng kỹ thuật và bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện của hệ cơ điện tử như mô hình máy trộn bê tông, máy CNC…
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Mạng điện xoay chiều 1 pha và 3 pha trong các hệ thống công nghiệp.

2. Lựa chọn thiết bị điện.

3. Kết nối các thiết bị điện với động cơ AC.

4. Trang bị điện trong máy CNC 
5. Trang bị điện trong cánh tay robot

6. Trang bị điện cho thang máy

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Mạng điện xoay chiều 1 pha và 3 pha trong các hệ thống công nghiệp.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Hệ thống mạng điện 1 pha
2. Hệ thống mạng điện 3 pha

3. Hệ thống phân phối điện

4. Phương thức phân tải từ đường dây chính

5. Phương thức phân tải từ tủ điện chính
	3
3
3
3
3

	Thái độ
1. Mạng điện 1 pha và 3 pha được dùng nhiều trong thực tế

2. Cần cẩn trọng khi lắp đặt và vận hành với điện thế cao
	

	Kỹ năng

1. Đấu nối, vận hành mạng lưới 1 pha và 3 pha

2. Phân tải điện từ tủ điện

3. Giải pháp an toàn lưới điện
	3
3
3


Chủ đề 2: Lựa chọn thiết bị điện
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Công tắc tơ (Contactor)
a. Cấu tạo
b. Nguyên lý làm việc

c. Phân loại

2. Rơle điện từ
a. Cấu tạo

b. Nguyên lý làm việc

3. Rơle trung gian
a. Cấu tạo

b. Nguyên lý làm việc

4. Rơle thời gian

a. Cấu tạo

b. Nguyên lý làm việc

5. Bộ nút nhấn kép

a. Cấu tạo

b. Nguyên lý làm việc

6. Khởi động từ

a. Cấu tạo

b. Nguyên lý làm việc

7. Aptomat
a. Cấu tạo

b. Nguyên lý làm việc
	2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

	Thái độ
1. Thường dùng để điều khiển các động cơ AC 1 pha và 3 pha
2. Phải tính toán kỹ yêu cầu về tải khi lựa chọn thiết bị điện.
	

	Kỹ năng

1. Phân biệt được các thiết bị điện thường gặp

2. Kết nối các thiết bị điện với nhau

3. Bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị.
	3
3

3


Chủ đề 3: Kết nối các thiết bị điện với động cơ AC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ AC

2. Xác định cực tính các đầu dây động cơ AC

3. Nguyên tắc điều khiển các loại động cơ

4. Nguyên tắc điều khiển hệ thống thủy khí

a. Điều khiển hệ thống thủy lực

b. Điều khiển hệ thống khí nén

5. Kết nối giữa các thiết bị điện với động cơ và hệ thống thủy khí
	3
3
3
3

3

3

	Thái độ
1. Động cơ AC được sử dụng rất nhiều trong các dây chuyền sản xuất

2. Khi khởi động thường gây sụt áp, nên phải lựa chọn phương pháp điều khiển hợp lý
	

	Kỹ năng

1. Lắp đặt thiết bị điện với các loại động cơ và thiết bị thủy khí

2. Kết nối với vi điều khiển để điều khiển tự động

3. Điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều

4. Khắc phục, sửa chữa các hư hỏng của động cơ và thủy khí
	3
3
3

3


Chủ đề 4: Trang bị điện trong máy CNC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy CNC
2. Yêu cầu về thiết bị trong máy CNC

a. Thiết bị điều khiển
b. Thiết bị kết nối

c. Thiết bị dừng khẩn cấp

3. Nguyên tắc điều khiển máy CNC
a. Điều khiển từng trục độc lập
b. Điều khiển phối hợp các trục
4. Phương pháp lập trình điều khiển máy CNC
5. An toàn điện
	4
3

3

3

4

4

4

3

	Thái độ
1. Máy CNC ứng dụng nhiều trong sản xuất chế tạo chi tiết
2. Dùng để chế tạo các chi tiết có độ chính xác cao
3. Kết cấu cơ khí và lập trình phải chuẩn hóa
	

	Kỹ năng

1. Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy CNC
2. Lắp đặt thiết bị điện cho máy CNC

3. Lập trình điều khiển máy CNC

4. Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa.
	3
3
3
3


Chủ đề 5: Trang bị điện trong cánh tay robot
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của cánh tay robot
2. Yêu cầu về thiết bị trong cánh tay robot
a. Thiết bị điều khiển

b. Thiết bị kết nối

c. Thiết bị dừng khẩn cấp

3. Động cơ điện trong cánh tay robot

a. Động cơ Servo

b. Động cơ bước

4. Phương pháp điều khiển
	3
3

3

3

3

3

4

	Thái độ
1. Thường sử dụng trong các dây chuyền sản xuất sản phẩm
2. Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, hoạt động ổn định và có độ chính xác cao
3. Kết cấu cơ khí và lập trình phải chuẩn hóa
	

	Kỹ năng

1. Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cánh tay robot
2. Lập trình điều khiển
3. Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa.
	3
3
3


Chủ đề 6: Trang bị điện trong thang máy

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của thang máy
2. Yêu cầu về thiết bị trong thang máy
a. Thiết bị điều khiển

b. Thiết bị kết nối

c. Thiết bị dừng khẩn cấp

3. Các thiết bị chuyên dùng trong thang máy

a. Phanh hãm điện từ

b. Phanh bảo hiểm

c. Cảm biến vị trí

4. Đặc tính và thông số của thang máy

5. Phương pháp điều khiển
	3

3

3

3

3

3

4

3

4

	Thái độ
1. Thường sử dụng trong các nhà cao tầng, bệnh viện, siêu thị,…
2. Phụ tải là yếu tố quan trọng khi thiết kế thang máy
3. Phải đảm bảo an toàn cho thang máy
	

	Kỹ năng

1. Biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thang máy
2. Tính chọn công suất động cơ truyền động thang máy

3. Thiết kế hệ truyền động cho thang máy

4. Lập trình điều khiển

5. Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa.
	3

3
3
3
3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	0
	0
	0
	8
	2

	2
	2
	0
	0
	0
	6
	2

	3
	6
	1
	0
	0
	20
	7

	4
	4
	2
	0
	0
	20
	6

	5
	4
	1
	0
	0
	15
	5

	6
	6
	2
	0
	0
	20
	8

	Tổng cộng:
	30


5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ môn Cơ điện tử
	Bài giảng thiết bị điện trong hệ thống cơ điện tử
	2012
	Nội bộ
	Bộ môn Cơ điện tử

	2
	Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, 

Nguyễn Tiến Tôn
	Khí  cụ  điện
	2004
	NXB.KHKT
	Thư viện ĐHNT

	3
	Tô Đằng, Nguyễn Xuân Phú
	Khí cụ  điện– Lý thuyết kết cấu, tính toán lựa chọn và sử dụng           
	2001
	NXB KHKT
	Thư viện ĐHNT

	4
	A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley Jr., Stephen D. Umans
	Electric Machinery (Sixth Edition)
	2003
	Mc Graw Hill
	Thư viện ĐHNT


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Điểm danh
	10

	2
	Tự nghiên cứu (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm bài tập
	10

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	0

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	0

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết
	30

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Vấn đáp
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     

Nguyễn Văn Nhận




     Vũ Thăng Long
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